
TUẦN: 13/2021-2022

Tên lớp học

TA.TC.MTT.1.21 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Trung cấp 

May thời trang SÁNG
VẬT IiỆU MAY CHÍNH TRỊ

(Bến Lức) 4H 4H

Cô Tiên Cô Hạnh

CHIỀU CHÍNH TRỊ

4H

Cô Hạnh

Tên lớp học

TA.TC.SCT.1.20 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
TIẾNG ANH

4H

Cô Chinh

CHIỀU TIẾNG ANH CHÍNH TRỊ

4H 4H

Cô Chinh Cô Hạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân An, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THỜI KHÓA BIỂU KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 
(Từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp:60 phút). 

Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

2

SHCN

7h-7h45'

GVCN: 

NGUYỄN

 HOÀI PHƯƠNG
SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

1

SHCN

7h-7h45'

GVCN: 

NGUYỄN THỊ 

THANH NHUNG

SHCN

13h-

13h45'



TA.TC.MTT.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

TIẾNG ANH

4H

Cô Chinh

CHIỀU TIẾNG ANH

4H

Cô Chinh

TC.MTT-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

3

GVCN: 

HUỲNH 

THUÝ TIÊN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

4

GVCN: 

HUỲNH 

THUÝ TIÊN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'



TC.SCTBM1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.SCTBM2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

5

Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

ĐẶNG

HỒNG HOÀNG

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

6

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRẦN THỊ ĐOAN 

OANH
SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'



NGẮN HẠN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG

7


